
1

STT
Nhóm vật liệu/ Loại 

vật liệu xây dựng
ĐVT

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách

Nhà sản 

xuất
Xuất xứ

1 2 3 4 5 6 7

1

Áp dụng từ 

ngày 

07/10/2024  

đến hết ngày 

11/10/2024

Áp dụng từ 

ngày 

12/10/2024 đến 

hết ngày 

18/10/2024

Áp dụng từ ngày 

19/10/2024 đến 

khi có QĐ thay 

đổi giá mới 

1 Thép trơn D6-T; D8-T
Kg TCVN 1651-

2:2008,
CT3, CB240 - T (cuộn) Việt Nam 14.250 14.400 14.400

2 Thép D8 vằn
Kg TCVN 1651-

2:2008,
SD295A, CB300-V (cuộn) Việt Nam 14.250 14.400 14.400

3 Thép D9 vằn
Kg TCVN 1651-

2:2008,

SD295A, CB300-V 

(L=11,7m)
Việt Nam 14.700 14.850 14.850

4 Thép vằn D10
Kg TCVN 1651-

2:2008,

CT5, SD295A, CB300-V 

(cuộn)
Việt Nam 14.300 14.450 14.450

5 Thép thanh vằn D10
Kg TCVN 1651-

2:2008,

CT5, SD295A, Gr40, 

CB300-V (L=11,7m)
Việt Nam 14.600 14.750 14.850

6 Thép thanh vằn D12
Kg TCVN 1651-

2:2008,

CT5, SD295A, CB300-V 

(L=11,7m)
Việt Nam 14.450 14.600 14.600

7
Thép thanh vằn D14÷ 

D40

Kg TCVN 1651-

2:2008,

CT5, SD295A, Gr40, 

CB300-V (L=11,7m)
Việt Nam 14.400 14.550 14.550

8
Thép thanh vằn CB 

400-V; CB500-V

Kg TCVN 1651-

2:2008,
 D10; L=11,7m Việt Nam 14.700 14.850 14.950

9
Thép thanh vằn CB 

400-V; CB500-V

Kg TCVN 1651-

2:2008,
D12; L=11,7m Việt Nam 14.550 14.700 14.700

10
Thép thanh vằn CB 

400-V; CB500-V

Kg TCVN 1651-

2:2008,
D14÷ 40; L=11,7m Việt Nam 14.500 14.650 14.650

23
Thép cuộn tròn trơn

 d6  CB240-T
Kg TCVN 1651-1:2018 Thép cuộn Việt Nam 14.170

24
Thép cuộn tròn trơn 

d8  CB240-T
Kg TCVN 1651-1:2018 Thép cuộn Việt Nam 14.170

25
Thép cuộn vằn d8

CB300-V
Kg TCVN 1651-2:2018 Thép cuộn Việt Nam 14.170

26
Thép thanh vằn d9 

CB300-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.370

27
Thép thanh vằn d10 

CB300-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh 11.7m
Việt Nam 14.370

28
Thép thanh vằn d12 

CB300-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.270

29
Thép thanh vằn d14

CB300-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.270

30
Thép thanh vằn d16

CB300-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.270

31
Thép thanh vằn d18

CB300-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.270

32
Thép thanh vằn d20

CB300-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.270

33
Thép thanh vằn d22

CB300-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.270

34
Thép thanh vằn d25

CB300-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.270

Thép các loại của Công ty TNHH NatSteelVina 

 (Nhà máy thép Việt - Sing - Tổ 13 - Phường Cam Giá, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Thép 

Việt - 

Sing 

(Công ty 

TNHH 

NatSteel

Vina)

Giá tại Thành phố Lào Cai

PHỤ LỤC 

          Đơn vị tính: Đồng

Thép CB 400; CB500 (Giá bán tại kho Công ty gang thép Thái nguyên - Trên phương tiện bên mua)

Công ty 

Cổ phần 

Gang 

thép 

Thái 

Nguyên 

(TISCO)

Công ty 

Cổ phần 

Gang 

thép 

Thái 

Nguyên 

(TISCO)

Thép các loại TCVN 1651- 2:2018 của Công ty gang thép Thái Nguyên

CÔNG BỐ GIÁ MỘT SỐ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH TỪ THÁNG 10 NĂM 2024 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thép dây và thép cây

8

Giá áp dụng từ ngày 

8/10/2024 đến khi có thay 

đổi giá mới 

Giá theo khu vực/thành phố 

(Chưa có thuế VAT)

(Giá bán tại kho Công ty gang thép Thái 

nguyên - Trên phương tiện bên mua)

Công bố điều chỉnh một số Giá VLXD từ tháng 10 năm 2024 (Phụ lục I) 



2

STT
Nhóm vật liệu/ Loại 

vật liệu xây dựng
ĐVT

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách

Nhà sản 

xuất
Xuất xứ

Giá theo khu vực/thành phố 

(Chưa có thuế VAT)

35
Thép thanh vằn d10

CB400-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.670

36
Thép thanh vằn d12

CB400-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.570

37
Thép thanh vằn d14

CB400-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.570

38
Thép thanh vằn d16

CB400-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.570

39
Thép thanh vằn d18

CB400-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.570

40
Thép thanh vằn d20

CB400-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.570

41
Thép thanh vằn d22

CB400-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.570

42
Thép thanh vằn d25

CB400-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.570

43
Thép thanh vằn d28

CB400-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.570

44
Thép thanh vằn d32

CB400-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.570

45
Thép thanh vằn d10

CB500-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.770

46
Thép thanh vằn d12

CB500-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.670

47
Thép thanh vằn d14

CB500-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.670

48
Thép thanh vằn d16

CB500-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.670

49
Thép thanh vằn d18

CB500-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.670

50
Thép thanh vằn d20

CB500-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.670

51
Thép thanh vằn d22

CB500-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.670

52
Thép thanh vằn d25

CB500-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.670

53
Thép thanh vằn d28

CB500-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.670

54
Thép thanh vằn d32

CB500-V
Kg TCVN 1651-2:2018

Thép thanh

11.7m
Việt Nam 14.670

Thép 

Việt - 

Sing 

(Công ty 

TNHH 

NatSteel

Vina)

Công bố điều chỉnh một số Giá VLXD từ tháng 10 năm 2024 (Phụ lục I) 
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STT
   Tiêu chuẩn, kỹ 

thuật/Quy cách 

Nhà sản 

xuất/ 

Đơn vị 

cung cấp

Xuất xứ

II

Loại sơn 
11 sóng

(EC11)

6 sóng

(EK106

)

5 sóng

 (EK108

55 Độ dày 0,40mm m
2 PE,G550/

G340
Việt Nam 126.364 127.273 124.545

56 Độ dày 0,45mm m
2 PE,G550/G340 Việt Nam 138.182 139.091 136.364

Tỷ trọng 

(kg/m³)
 6 sóng 

57 Độ dày 0,40mm m
2 Lớp PU 28 - 32kg/m3 Việt Nam 219.091

58 Độ dày 0,45mm m
2 Lớp PU 28 - 32kg/m3 Việt Nam 230.909

59
Tôn Elok 420 dày 0,45mm

 (G550)
m

2 G550 Việt Nam

60
Tôn ESEAM 480 dày 0,45mm 

(G340)
m

2 G340 Việt Nam

0,45mm

61 Khổ rộng 300mm m  300mm Việt Nam 45.455

62 Khổ rộng 400mm m  400mm Việt Nam 58.182

63 Khổ rộng 600mm m 600mm Việt Nam 82.727

Vật tư phụ 

64 Đai đắc tôn Elok, Eseam Chiếc Việt Nam

65 Vít sắt dài 65mm Chiếc  Dài 65mm Việt Nam

66 Vít sắt dài 45mm Chiếc Dài 45mm Việt Nam

67 Vít sắt dài 20 mm Chiếc  Dài 20mm Việt Nam

68 Vít bắt đai Chiếc Việt Nam

 (A/Z150), 

sơn Polyester, 

G550

11 sóng

 (AC11)

6 sóng

ATEK

1000

5 sóng

ATEK

1088 

69 m
2 Độ dày 0,45mm Việt Nam 198.182 199.091 194.545

70 m
2 Độ dày 0,47mm Việt Nam 201.818 202.727 199.091

Độ dày

  Tôn 

AD 11  

(11 

Tôn 

AD 06 

(6 sóng)

Tôn AD 

05 

(5 sóng)

71 m
2 Độ dày 0,42mm Việt Nam 184.545 185.455 181.818

72 m
2 Độ dày 0,45mm Việt Nam 190.000 192.727 189.091

Độ dày 

Tôn 

ASEAM 

480 
73 m² Độ dày 0,45mm Việt Nam 233.636

Tấm liên kết bằng vít, mạ 

nhôm kẽm (A/Z100), sơn 

Polyester, G550

Tấm lợp liên kết bằng đai 

kẹp âm, mạ nhôm kép 

(A/Z150), sơn Polyester, 

G550/G340

Tôn ALOK420

 (3 sóng)

254.545              

Phụ kiện (tấm ốp, máng nước...)
Độ dày 

0,40mm

Tấm lợp kim loại Suntek

Tấm liên kết bằng vít, mạ nhôm 

kẽm (A/Z150), sơn 

PE,G550/G340

Công ty 

cổ phần 

Austnam 

(Đại lý 

Sáu Hảo: 

Đường  

B1, Tổ 4, 

Phường 

Bắc 

Cường, 

Thành 

phố Lào 

Cai)

Tấm lợp chống nóng, chống ồn 

PU dày 18mm, tôn mạ A/Az50
11 sóng

220.000

231.818

Tấm liên kết bằng đai kẹp âm, mạ nhôm kẽm, 

1.700

1.200

700

51.818

53.636

74.545

11.000

Nhóm vật liệu/Loại vật liệu
 Giá theo khu vực/Thành phố 

(trước thuế VAT)

NHÓM SẢN PHẨM TẤM LỢP KIM LOẠI SUNTEK, 

AUSTNAM (Đại lý Sáu Hảo; Đường B1, Tổ 4, Phường Bắc 

Cường, Thành phố Lào Cai, Đại lý Việt Tình: Công ty TNHH 

TM Việt Tình - 221 đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, TP 

Lào Cai)

Giá áp dụng tại thành phố

 Lào Cai  

201.818

185.455

Tấm lợp kim loại AUSTNAM  
Giá áp dụng tại thành phố 

Lào Cai  

Tấm lợp liên kết bằng vít, 

mạ nhôm kẽm (A/Z150), 

sơn Polyester, G550

2.300

Công ty 

cổ phần 

Austnam 

(Đại lý 

Sáu Hảo: 

Đường  

B1, Tổ 

4,P. Bắc 

Cường, 

Thành 

phố Lào 

Cai) 

Công bố điều chỉnh một số Giá VLXD từ tháng 10 năm 2024 (Phụ lục I) 
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74 m² Độ dày 0,47mm Việt Nam 238.182

Tấm lợp chống nóng, 

chống ồn EPS dày 50mm, 

Tôn mạ A/z, 2 lớp tôn, 

G340 - G550

Tỷ trọng 

(kg/m³)

Tôn AR-

EPS

(50/0,40; 

5 sóng)

75 Độ dày 0,40 m
2

EPS11kg/m
3 Việt Nam 386.364

76 Độ dày 0,45 m
2

EPS11kg/m
3 Việt Nam 399.091

77 AP -EPS - 0,35/50/0,35 m² EPS11kg/m
3 Việt Nam

78 AP -EPS - 0,40/50/0,35 m
2

EPS11kg/m
3 Việt Nam

79 AP -EPS - 0,40/50/0,40 m
2

EPS11kg/m
3 Việt Nam

80 AP -EPS - 0,45/50/0,40 m
2

EPS11kg/m
3 Việt Nam

Tỷ trọng 

(kg/m³)

 Tôn 

APU1

(6 sóng)
81 APU1- 0,45mm m

2
 PU 28 - 32kg/m

3 Việt Nam 285.455

82 APU1 - 0,47mm m
2

 PU 28 - 32kg/m
3 Việt Nam 290.000

Tỷ trọng 

(kg/m³)

Tôn 

ADPU1     

(6 sóng)

83 ADPU1 - 0,40mm m
2

 PU 28 - 32kg/m
3 Việt Nam 265.455

84 ADPU1 - 0,42mm m
2

 PU 28 - 32kg/m
3 Việt Nam 271.818

 0,42mm 0,45 mm 0,47mm

85 Tôn khổ rộng 300mm md TCVN 3601: 1981 Việt Nam 54.545 59.545 60.455

86 Tôn khổ rộng 400mm md TCVN 3601: 1982 Việt Nam 71.364 77.727 79.545

87 Khổ rộng 600mm md TCVN 3601: 1983 Việt Nam 101.818 111.818 114.545

Vật tư phụ 

88 Đai bắt tôn Alok Chiếc Việt Nam

89 Vít sắt dài 65mm Chiếc Việt Nam

90 Vít sắt dài 45mm Chiếc Việt Nam

91 Vít sắt dài 20 mm Chiếc Việt Nam

92 Vít bắt đai Chiếc Việt Nam

III

93

Ngói Vigracera Hạ Long 

(22v/m2)A1:KT340x250x13m

m

Viên TCVN-1452-86 Việt Nam

94
Ngói Vigracera Hạ Long 

loại nóc to loại A1 (360 
 Viên TCVN-1452-87 Việt Nam

95
Ngói nóc trung Vigracera, loại 

A1
Viên TCVN-1452-87 Việt Nam

96
Ngói nóc tiểu Vỉgracera loại 

A1 
Viên TCVN-1452-87 Việt Nam

97 Ngói mũi hài Vigaracera150, loại A1 Viên TCVN-1452-87 Việt Nam

Ngói phẳng Fuji

98 Ngói phẳng Fuji (380x210mm) Viên
M1; M2; M3; M4; 

M5; M10;
Việt Nam

99 Ngói phẳng Fuji (380x210mm) Viên M6, M9 Việt Nam

100 Ngói cuối mái phẳng(380x210mm) Viên Việt Nam

101 Ngói rìa trái Viên Việt Nam

16.000

28.250

20.409

15.327

5.109

49.700

51.500

91.250

83.500

Công ty 

TNHH 

Hưng Tín 

(Số 026 

Đại lộ 

Trần 

Hưng 

Đạo, 

Phường 

Nam 

Cường, 

TP Lào 

Cai)

1.200

700

Phụ kiện (tấm ốp, máng 

nước...)

Độ dày

NHÓM SẢN PHẨM TẤM, NGÓI LỢP CÁC LOẠI Giá tại thành phố Lào Cai

Tấm vách chống nóng, 

chống ồn EPS dày 50mm, 

Tôn mạ A/z, 2 lớp tôn, 

G340

ĐVT

Tấm lợp liên kết bằng đai 

kẹp âm, mạ nhôm kép 

(A/Z150), sơn Polyester, 

G550/G340 260.000              

Công ty 

cổ phần 

Austnam 

(Đại lý 

Sáu Hảo: 

Đường  

B1, Tổ 

4,P. Bắc 

Cường, 

Thành 

phố Lào 

Cai)

289.091

292.727

Tấm lợp chống nóng, chống ồn tôn 

PU dày 18mm, tôn mạ A/z 100

Tôn ADPU1     

(11 sóng)

269.091

275.455

320.909

331.818

341.818

353.636

Tấm lợp chống nóng, chống ồn  tôn 

PU dày 18 mm, tôn mạ A/z 150

 Tôn APU1 

(11 sóng)

 Tôn AR - EPS   

(50/0.35; 5 sóng)

366.364

381.818

11.000

2.300

1.700

Công bố điều chỉnh một số Giá VLXD từ tháng 10 năm 2024 (Phụ lục I) 



5
102 Ngói rìa phải Viên Việt Nam

103 Ngói cuối nóc phẳng Viên Việt Nam

Ngói sóng Prime

104 Ngói lợp chính (Màu 101,108) Viên 10,3 viên/m Việt Nam

105 Ngói lợp chính (Màu tím than) Viên 10,3 viên/m Việt Nam

106 Ngói nóc Viên 4 viên/md Việt Nam

107 Ngói rìa Viên 4 viên/md Việt Nam

108 Ngói cuối nóc Viên Việt Nam

109 Ngói cuối rìa Viên Việt Nam

110 Ngói 3 chạc (424x335mm) Viên Việt Nam

111 Ngói sóng Fuji (424x335mm) đ/viên
M1; M2; M3; M4; 

M5; M10
Việt Nam

112 Ngói sóng Fuji (424x335mm) đ/viên M6, M9 Việt Nam

113 Ngói sóng Fuji (300x125mm) đ/viên M7, M8 Việt Nam

114 Ngói nóc đ/viên Việt Nam

115 Ngói rìa đ/viên Việt Nam 70.100

116 Ngói đầu rìa đ/viên Việt Nam 80.500

117 Ngói cuối rìa đ/viên Việt Nam 80.500

118 Ngói cuối mái đ/viên Việt Nam 90.100

119 Ngói cuối nóc đ/viên Việt Nam 90.100

120 Ngói lót nóc đ/viên Việt Nam

Ngói SÓNG TaKao - Loại không nung 9V/m2 Việt Nam

121 Ngói SÓNG TaKao đ/viên TK301 …..TK309 Việt Nam 21.000

122 Ngói nóc đ/viên Việt Nam 38.000

123 Ngói rìa đ/viên Việt Nam 38.000

124 Ngói đầu rìa đ/viên Việt Nam 55.000

125 Ngói cuối rìa đ/viên Việt Nam 55.000

126 Ngói cuối mái đ/viên Việt Nam 60.000

127 Ngói cuối nóc đ/viên Việt Nam 60.000

Ngói INARI- Ngói mầu 

128 Ngói lợp hai sóng F01,02…… đ/viên Việt Nam

129 Ngói nóc đ/viên Việt Nam

130 Ngói rìa đ/viên Việt Nam

131 ngói lót nóc đ/viên Việt Nam

132 Ngói cuối nóc ,cuối rìa đ/viên Việt Nam

133 Ngói cuối mái  đ/viên Việt Nam

134 Ngói phẳng IP02,03,04…. đ/viên Việt Nam

135 Ngói nóc phẳng đ/viên Việt Nam

136 Ngói rìa trái , rìa phải đ/viên Việt Nam

137 Ngói cuối rìa ,nóc đ/viên Việt Nam

138 Ngói cuối mái  đ/viên Việt Nam

Ngói SECOIN

139 Ngói chính (lợp) SeCoin Viên 
Kích thước 484mm x 

320mm (9 viên/m
2 

)
Việt Nam 20.550

140 Ngói nóc SeCoin Viên 424 x 335mm Việt Nam 32.050

141 Ngói rìa SeCoin Viên 410 x 210mm Việt Nam 32.050

142 Ngói lót nóc SeCoin Viên 410 x 210mm Việt Nam 34.350

143 Ngói cuối nóc SeCoin Viên 345 x 227mm Việt Nam 45.850

144 Ngói cuối rìa SeCoin Viên 3509 x 310mm Việt Nam 45.850

145 Ngói cuối mái SeCoin Viên 3509 x 210mm Việt Nam 45.850

51.500

71.500

71.500

Giá tại thành phố Lào Cai

70.100

37.000

26.000

52.000

52.000

33.500

65.500

65.500

34.500

70.000

51.500

200.000

Ngói sóng Fuji

38.100

39.100

40.100

83.500

91.250

30.000

27.000

35.000

35.000

70.000

Công ty 

TNHH 

Hưng Tín 

(Số 026 

Đại lộ 

Trần 

Hưng 

Đạo, 

Phường 

Nam 

Cường, 

TP Lào 

Cai)

Công ty 

TNHH 

Hưng Tín 

(Số 026 

Đại lộ 

Trần 

Hưng 

Đạo, 

Phường 

Nam 

Cường, 

TP Lào 

Cai)

Công ty 

CPĐT 

TM&XNK 

Thanh 

Long Thái 

Hà (Lô 18, 

Khu CN 

Bắc Duyên 

Hải, P 

Duyên Hải, 

Thành phố 

Lào Cai

Công bố điều chỉnh một số Giá VLXD từ tháng 10 năm 2024 (Phụ lục I) 
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STT

Nhà sản 

xuất/Nhà 

cung cấp

Xuất xứ

Giá theo khu 

vực/Thành phố 

(Trước thuế 

VAT)

IV

Chống thấm sơn Toa 

146
Thùng/20k

g
Việt Nam 3.418.182         

147 Can/4kg Việt Nam 783.636            

148 Lon/1kg Việt Nam 240.909            

149 Thùng Việt Nam 3.418.182         

150 Can Việt Nam 783.636            

151 Thùng Việt Nam 3.854.545         

152 Thùng Việt Nam 1.184.545         

153 Thùng Việt Nam 2.180.000         

154 Lon Việt Nam 500.000            

155 Lon Việt Nam 181.818            

156

Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao 

(khung xương ZINCA - V, tấm 

thạch cao tiêu chuẩn Zinca Regular 

Board 9mm)

m
2 Việt Nam 156.839

157
Đơn giá nhân công lắp dựng trần 

chìm  
m

2 Việt Nam 50.000

m
2 Việt Nam

m
2 Việt Nam

159
Đơn giá nhân công lắp dựng trần 

chìm  
m

2 Việt Nam 50.000

m
2 Việt Nam

m
2 Việt Nam

161 Đơn giá nhân công lắp dựng trần m2 Việt Nam 50.000

Đơn giá nhân công lắp dựng trần 

chìm  
m

2 Việt Nam 50.000

Làm trần thả 600x600mm bằng tấm 

thạch cao thả (khung xương ZINCA-

Gold, tấm thạch cao thả trang trí 

Zinca phủ PVC)

m
2 Việt Nam 120.560

Đơn giá nhân công lắp dựng trần thả  m
2 Việt Nam 50.000

Công ty 

TNHH Sơn 

Toa (Số nhà 

645 - 647 

Đường Trần 

Phú, P. Bắc 

Cường, TP 

Lào Cai)

4 kg/Can

1 kg/Lon

TOA FloorScal chống thấm sàn 

(Chống thấm xi măng)

20kg/Thùng

4kg/Can

TOA WaterBlock Color - chống 

thấm màu (Chống thấm một thành 

phần)

20kg/Thùng

6kg/Thùng

TOA Weatherkote No.3 -            

 (Chống thấm đen- Bilumen)

18kg/Thùng

3,5kg/Lon

1kg/Lon

Giá áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai

Nhóm vật liệu/Loại vật liệu
Tiêu chuẩn, kỹ 

thuật/Quy cách

TOA chống thấm đa năng (Chống 

thấm xi măng)

20kg/Thùng

NHÓM VẬT LIỆU CHỐNG THẤM 

160

Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao 

(khung xương ZINCA - Pro, tấm 

thạch cao tiêu chuẩn Zinca Regular 

Board 9mm)

 ASTM C635/635-17             

QCVN16: 2019
146.815

Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao 

(khung xương ZINCA-Pro, tấm 

thạch cao chịu ẩm Zinca Moisture 

Board 9mm)

163

Nhà phân 

phối địa bàn 

tỉnh Lào Cai 

(Công ty 

TNHH 

MTV Quang 

Đào số nhà 

11 đường 

Hàm Nghi, 

số nhà 065 

đường Trần 

Phú - TP 

Lào Cai)

158

Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao 

(khung xương ZINCA-V, tấm thạch 

cao chịu ẩm Zinca Moisture Board 

9mm)

162
m

2

V

NHÓM CÁC SẢN PHẨM VẬT LIỆU TRẦN, VÁCH THẠCH CAO 

ZINCA (Giá chưa bao gồm nhân công lắp đặt và công tác sơn bả hoàn 

thiện)

Giá áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai

 ASTM C635/63517              

QCVN16: 2019

ASTM C635/63517               

QCVN16: 2019
174.625

   ASTM C635/635-

17 

QCVN16:2019

166.287

   ASTM C635/635-

17 

QCVN16:2019

Việt Nam

Công bố điều chỉnh một số Giá VLXD từ tháng 10 năm 2024 (Phụ lục I) 
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Làm trần thả 600x600mm bằng tấm 

thạch cao thả (khung xương ZINCA-

Gold, tấm thạch cao thả trang trí 

Zinca phủ PVC)

m
2 Việt Nam 143.416

Đơn giá nhân công lắp dựng trần thả  m
2 Việt Nam 50.000

m
2 Việt Nam

m
2 Việt Nam

166 Đơn giá nhân công vách ngăn m
2 Việt Nam 45.000

m
2 Việt Nam

m
2 Việt Nam

168 Đơn giá nhân công vách ngăn m
2 Việt Nam 45.000

VI

SỨ LONG HẦU Vinaloha

169 Bệt Vinaloha liền khối 07 Bộ Việt Nam          2.135.922 

170 Bệt Vinaloha liền khối 08 Bộ Việt Nam          2.330.097 

171 Bệt Vinaloha hai khối 15 Bộ Việt Nam          1.359.223 

172 Bệt Vinaloha hai khối 504 Bộ Việt Nam          1.553.398 

173 Chậu bàn đá Vinaloha B03 Bộ Việt Nam             582.524 

174 Chậu treo tường CL04 Bộ Việt Nam             291.262 

175 Chậu treo tường CL03 Bộ Việt Nam             339.806 

176 Chân chậu ngắn 03 Bộ Việt Nam             310.680 

177 Bệt trẻ em Bộ Việt Nam          1.019.417 

178 Tiểu nam T01 Bộ Việt Nam             350.000 

179 Tiểu nam T02 Bộ Việt Nam             500.000 

180 Vòi chậu nước lạnh 1 lỗ Bộ Việt Nam             950.000 

181 Bộ sen vòi nóng lạnh Bộ Việt Nam          1.850.000 

182 Vòi rửa bát NL Bộ Việt Nam          1.250.000 

183 Vòi một đường lạnh Bộ Việt Nam             810.000 

184 Phụ hiện phòng tắm Bộ Việt Nam             800.000 

185 Vòi 1 lỗ nóng lạnh Bộ Việt Nam             950.000 

186 Sen tắm nóng lạnh Bộ Việt Nam             990.000 

187 Sen cây nhiệt  Bộ Việt Nam          1.980.000 

SỨ VIGLACERA Hà Nội

Bệt vệ sinh

188 Bệt liền khối trẻ em Bộ Việt Nam          1.879.630 

189
Bệt két rời VT34, VI88,…kèm xịt 

VG826
Bộ

Việt Nam
         2.000.000 

190
Bệt liền khối BL5V, V39,…kèm xịt 

VG826
Bộ

Việt Nam
         3.296.296 

191 Bệt liền khối V37M, kèm xịt VG826 Bộ Việt Nam          3.398.148 

Sen vòi thương hiệu Hamler

167

164
Nhà phân 

phối địa bàn 

tỉnh Lào Cai 

(Công ty 

TNHH 

MTV Quang 

Đào số nhà 

11 đường 

Hàm Nghi, 

số nhà 065 

đường Trần 

Phú - TP 

Lào Cai)

Vách ngăn thạch cao 2 mặt (khung 

xương ZINCA U63,U64, tấm thạch 

cao tiêu chuẩn Zinca 12.7mm)

 ASTM C635/635-17                       

QCVN16: 2019

   ASTM C635/635-

17 

QCVN16:2019

165

Vách ngăn thạch cao 2 mặt (khung 

xương ZINCA U74,U75, tấm thạch 

cao tiêu chuẩn Zinca 12.7mm)

ASTM C635/635-17                     

QCVN16: 2019

259.684

Tại thành phố Lào Cai

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Hưng Tín (Số 

nhà 026, Đại 

Lộ Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Bắc 

Cường, 

Thành phố 

Lào Cai)

 Sen vòi thương hiệu AMY - CLASSIC 

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Hưng Tín (Số 

nhà 026, Đại 

Lộ Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Bắc 

Cường, 

Thành phố 

Lào Cai)

278.214

 NHÓM SẢN PHẨM THIẾT BỊ VỆ SINH 

Công ty cổ 

phần vận tải 

và Thương 

mại Trường 

Thành 

Tại thành phố Lào Cai

Tại thành phố Lào Cai

Công bố điều chỉnh một số Giá VLXD từ tháng 10 năm 2024 (Phụ lục I) 
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192 Bệt liền khối V39M, kèm xịt VG826 Bộ Việt Nam          3.500.000 

193 Bệt liền khối MK2, kèm xịt VG826 Bộ Việt Nam          3.527.778 

Chậu rửa mặt Bộ

194 Chậu treo tường VTL2 Bộ Việt Nam             444.444 

195 Chậu dương vành CD1 Bộ Việt Nam             944.444 

196 Chân chậu đứng V11 T Bộ Việt Nam             435.185 

Tiểu

197 Tiểu Nam TT1 Cái Việt Nam             435.185 

198 Tiểu Nam TV5 Cái Việt Nam          1.111.111 

199 Tiểu Nữ Cái Việt Nam          1.027.778 

Sen, vòi, phụ kiện các loại

200 Sen Tắm VG502 (Inox SUS 304) Bộ Việt Nam          1.781.818 

201 Vòi Chậu VG 102 (Inox SUS 304) Bộ Việt Nam          1.054.545 

202 Vòi Chậu VG 302 (Inox SUS 304) Bộ Việt Nam          1.427.273 

203 Vòi Chậu cao VG112 Bộ Việt Nam          1.836.364 

204 Phụ kiện nhà tắm VG98 Bộ Việt Nam             809.091 

205 Gương VG833 Bộ Việt Nam             500.000 

206 Van xả Tiểu VG845.1 Bộ Việt Nam             954.545 

SẢN PHẨM INAX

207 Bệt một khối AC-969VN-2/BW1 Bộ Việt Nam          5.730.000 

208 Bệt một khối AC-602VN/BW1 Bộ Việt Nam          4.360.000 

209 Bệt 2 khối C-514VAN/BW1 Bộ Việt Nam          3.980.000 

210 Bệt 2 khối C-514VWN/BW2 Bộ Việt Nam          3.850.000 

211 Bệt 2 khối C-514VAN/BW1 Bộ Việt Nam          3.400.000 

212 Bệt 2 khối C-514VWN/BW1 Bộ Việt Nam          3.320.000 

213 Bệt 2 khối C-504VAN/BW1 Bộ Việt Nam          3.980.000 

214 Bệt 2 khối C-504VWN/BW1 Bộ Việt Nam          3.850.000 

215 Chậu rửa mặt AL2394VEC/BW1 Bộ Việt Nam          2.310.000 

216 Chậu rửa mặt AL2394VFC/BW1 Bộ Việt Nam          2.310.000 

217 Chậu rửa mặt L-285VFC/BW1 Bộ Việt Nam             770.000 

218 Chậu rửa mặt L-284VEC/BW1 Bộ Việt Nam             710.000 

219 Chậu rửa mặt L-282VEC/BW1 Bộ Việt Nam             590.000 

220 Chậu rửa mặt L-282VFC/BW1 Bộ Việt Nam             590.000 

221 Chậu rửa mặt L-281V/BW1 Bộ Việt Nam             710.000 

222 Chậu rửa mặt L-280V/BW1 Bộ Việt Nam             470.000 

223 Chân chậu ngắn L-297VC/BW1 Bộ Việt Nam             960.000 

224 Chân chậu ngắn L-284VC/BW1 Bộ Việt Nam             690.000 

225 Chân chậu ngắn L-288VC/BW1 Bộ Việt Nam             770.000 

226 Chân chậu dài L-288VD/BW1 Bộ Việt Nam             770.000 

227 Chân chậu dài L-284VD/BW1 Bộ Việt Nam             690.000 

228 Tiểu nam U-431VR/BW1 Bộ Việt Nam          2.800.000 

229 Tiểu nam U-440V/BW1 Bộ Việt Nam          1.990.000 

230 Tiểu nam U-117V/BW1 Bộ Việt Nam          1.780.000 

231 Tiểu nam U-116V/BW1 Bộ Việt Nam             880.000 

232 Vách ngăn tiểu P-1/BW1 Bộ Việt Nam          1.290.000 

233 Van xả tiểu UF-8V-0.5 Bộ Việt Nam          1.380.000 

Công ty cổ 

phần vận tải 

và Thương 

mại Trường 

Thành (Đ/c 

Lô F7, KCN 

Đông Phố 

Mới, Phường 

Lào Cai, 

Thành phố 

Lào Cai

Công ty cổ 

phần vận tải 

và Thương 

mại Trường 

Thành (Đ/c 

Lô F7, KCN 

Đông Phố 

Mới, Phường 

Lào Cai, 

Thành phố 

Tại thành phố Lào Cai

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Hưng Tín 

(Số nhà 026, 

Đại Lộ Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Bắc 

Cường, 

Thành phố 

Lào Cai)

Công bố điều chỉnh một số Giá VLXD từ tháng 10 năm 2024 (Phụ lục I) 
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234 Van xả tiểu UF-3VS Bộ Việt Nam          2.760.000 

235 Van xả tiểu UF-7V Bộ Việt Nam          1.440.000 

236 Phụ kiện tiểu nam UF-105 Bộ Việt Nam             470.000 

237 Phụ kiện tiểu nam A-468-ADP Bộ Việt Nam             600.000 

238 phụ kiện tiểu nam UF-104BWP(VU) Bộ Việt Nam             660.000 

239 Phụ kiện tiểu nam UF-13AWP(VU) Bộ Việt Nam             610.000 

240 Tiểu Nam nữ U0210 Bộ Việt Nam             671.000 

241 Tiểu Nam, Nữ U0211 Bộ Việt Nam             847.000 

242 Tiểu Nam, Nữ U0221 Bộ Việt Nam             726.000 

243 Gương M110 Bộ Việt Nam             374.000 

244 Gương M111 Bộ Việt Nam             492.000 

245 Gương M112 Bộ Việt Nam             492.000 

246 Gương M113 Bộ Việt Nam             363.000 

247 Gương M114 Bộ Việt Nam             561.000 

248 Gương M116 Bộ Việt Nam             363.000 

249 Kệ gương Q760V Bộ Việt Nam             253.000 

250 Kệ gương Q780V Bộ Việt Nam             275.000 

Thiết bị vệ sinh Vigracera

251 Bệt liền khối Sanfi S303 Bộ Việt Nam          3.940.000 

252 Bệt 2 khối Sanfi S202nắp thường Bộ Việt Nam          2.520.000 

253 Chậu rửa Sanfi S506 + Chân S602 Bộ Việt Nam          1.380.000 

254 Chậu rửa S507 + Chân Sanfi S507 Bộ Việt Nam          1.530.000 

255 Chậu  dương vành S501 Bộ Việt Nam          1.050.000 

256 Chậu Đặt bàn S505 Bộ Việt Nam          1.750.000 

257 Chậu Đặt bàn S503 Bộ Việt Nam          1.850.000 

258 Tiểu nam Sanfi S701 Bộ Việt Nam             560.000 

259 Tiểu nam Sanfi S703 Bộ Việt Nam          1.350.000 

260 vòi + sen Bộ Việt Nam          3.200.000 

261 Van xả tiểu Bộ Việt Nam          1.350.000 

262 Sen vòi SF 105 Bộ Việt Nam          1.780.000 

263 Vòi lạnh SF106 Bộ Việt Nam          1.050.000 

264 Vòi chân cao SF 125 Bộ Việt Nam          2.750.000 

265 Vòi hai lỗ SF302 Bộ Việt Nam          1.810.000 

266 Sen tắm SF502.2 Bộ Việt Nam          2.050.000 

267 Vòi SF 111 Bộ Việt Nam          1.850.000 

268 Sen tắm SF511 Bộ Việt Nam          2.680.000 

269 Vòi SF114 Bộ Việt Nam          1.610.000 

270 Gương SF833 Bộ Việt Nam             630.000 

271 Gương SF835 Bộ Việt Nam             760.000 

272 Kệ gương SF922 Bộ Việt Nam             550.000 

273 Lô giấy SF9211 Bộ Việt Nam             350.000 

274 Thanh vắt khăn SF9231 Bộ Việt Nam             480.000 

275 Kệ cố SF9261 Bộ Việt Nam             420.000 

276 Xịt nhựa SF826 Bộ Việt Nam             280.000 

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Hưng Tín 

(Số nhà 026, 

Đại Lộ Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Bắc 

Cường, 

Thành phố 

Lào Cai)

Tại thành phố Lào Cai

Công bố điều chỉnh một số Giá VLXD từ tháng 10 năm 2024 (Phụ lục I) 


